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DOBRÉ RÁNO. CHÀO BUỔI SÁNG. 

 

DOBRÝ DEŇ. 
CHÚC MỘT NGÀY TỐT 

ĐẸP.  
(lời chào khi gặp nhau trong 
ngày, thường từ 8:00-18:00) 

 

DOBRÝ VEČER. CHÀO BUỔI CHIỀU. 

 

AHOJ. ČAU. 
AHOJTE. ČAUTE. 

CHÀO  
(BẠN/CÁC BẠN). 

 

MAJ SA. 
MAJTE SA. 

TẠM BIỆT BẠN. /  
CÁC BẠN, QUÍ VỊ. 
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DOVIDENIA. CHÀO TẠM BIỆT. 

 

VITAJ. VITAJTE. 
TEŠÍ MA. 

CHÀO MỪNG BẠN /  
CÁC BẠN, QUÍ VỊ. 

TÔI RẤT HÂN HẠNH. 

 

NECH SA PÁČI. XIN MỜI, CỨ VUI 
LÒNG. 

 

PROSÍM. 
ĎAKUJEM. 

XIN MỜI (THỂ HIỆN 
THIỆN CHÍ) HAY NHẮC 

NHỞ KHÉO LÉO. 
(TÔI) CẢM ƠN. 

 

DOBRÚ CHUŤ. CHÚC ĂN NGON. 
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NA ZDRAVIE. CHÚC SỨC KHỎE. 

 

PREPÁČ. 
PREPÁČTE. 

XIN LỖI BẠN /  
CÁC BẠN, QUÍ VỊ. 

 

POZOR! HÃY CHÚ Ý! 

 

NEROZUMIEM. TÔI KHÔNG HIỂU. 

 

ČO ZNAMENÁ…? ... NGHĨA LÀ GÌ? 
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